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Hoạt động thực hành - Bài 119: Em ôn lại những gì đã học Toán VNEN lớp 5 

Câu 1 (Trang 142 Toán 5 VNEN Tập 2): Chơi trò chơi "ai nhanh ai đúng". 

- Điền nhanh vào bảng phần trăm của 20: 

 

Lời giải chi tiết: 

Ví dụ mẫu: 

- Ta có: 1% của 20 là: 20 : 100 = 0,2 

- Vậy 4% của 20 là: 0,2 x 4 = 0,8 

→ Tương tự như vậy ta có bảng kết quả sau: 

 

Câu 2 (Trang 142 Toán 5 VNEN Tập 2): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời 
đúng: 

    0,8% = ? 

 

Lời giải chi tiết: 
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- Ta có: 0,8% = 0,008 

⇒ đáp án đúng là: C.  

Câu 3 (Trang 143 Toán 5 VNEN Tập 2): khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả 
lời đúng: 

- Biết 95% của một số là 475, vậy  của số đó là: 

A. 19      B. 95      C. 100      D. 500 

Lời giải chi tiết: 

- Số cần tìm là: (475 : 95) x 100 = 500 

- Vậy  của 500 là: 500 : 5 = 100 

⇒ Đáp án đúng là: C. 100 

Câu 4 (Trang 143 Toán 5 VNEN Tập 2): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả 
lời đúng: 

- Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối, trong các khối dưới đây, 
khối nào có thể tích lớn nhất? 

 

Lời giải chi tiết: 

Ta thấy: 
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   ● Hình A có 24 hình lập phương nhỏ 

   ● Hình B có 22 hình lập phương nhỏ 

   ● Hình C có 24 hình lập phương nhỏ 

   ● Hình D có 28 hình lập phương nhỏ 

→ Vậy khối có thể tích lớn nhất là D. 

Câu 5 (Trang 143 Toán 5 VNEN Tập 2): 

- Một tấm bìa được tô màu như hình vẽ. 

 

Tính: 

a. Diện tích của phần đã tô màu 

b. Chu vi của phần không được tô màu 

Lời giải chi tiết: 

a. Nếu ghép lại các phần tô màu lại với nhau ta sẽ được một hình tròn có bán kính 10 
cm 
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- Vậy, diện tích của phần đã tô màu là: 

    10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2) 

b. Cạnh của hình vuông là: 

    10 + 10 = 20 (cm) 

- Chu vi của hình vuông là: 

    20 x 4 = 80 (cm) 

- Chu vi của hình tròn đã tô màu là: 

    10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm) 

- Vậy chu vi của phần không được tô màu là: 

    80 - 62,8 = 17,2 (cm) 

Đáp số: 

    a. 314 cm2 

    b. 17,2 cm 

Câu 6 (Trang 143 Toán 5 VNEN Tập 2): 

- Mẹ mua gà và cá hết 165000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà. Hỏi 
mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền? 

Lời giải chi tiết: 

Cách 1: 

- Tổng số % tiền mẹ mua gà và cá là: 

    100 + 120 = 220% 

- Vậy số tiền mẹ dùng mua cá là: 

    (165000 : 220) x 120 = 90 000 (đồng) 

Đáp số: 90 000 đồng 
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Cách 2: 

    120% = 120100=65 

- Tổng số phần bằng nhau là: 

    6 + 5 = 11 (phần) 

- Vậy số tiền mẹ đã mua cá là: 

- Vậy số tiền mẹ đã mua cá là: 

Đáp số: 90 000 đồng 

Câu 7, 8, 9.(Trang 143, 144 Toán 5 VNEN Tập 2): 

Câu 7: Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với 
vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đi cả hai đoạn đường là: 

   A. 1,5 giờ      B. 2 giờ 

   C. 3 giờ        D. 4 giờ 

Câu 8: Bể cá cảnh dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước: chiều dài 60cm, chiều 
rộng 40cm và chiều cao 40cm. Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để nửa bể có nước? 

   A. 48l        B. 70l 

   C. 96l        D. 140l 

Câu 9: Cùng một lúc Vừ đi ngựa với vận tốc 11km/giờ, Lềnh đi bộ với vận tốc 
5km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi bắt đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng 
đường 8km. Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh? 

   A. 45 phút      B. 80 phút 

   C. 60 phút      D. 96 phút 

Lời giải chi tiết: 

Câu 7: 

- Người đó đi 60km với vận tốc 60km/giờ thì mất 1 giờ 
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- Người đó đi 60km với vận tốc 30km/giờ thì mất 2 giờ 

- Vậy tổng hai quãng đường mất: 1 + 2 = 3 (giờ) 

⇒ Đáp án đúng là: C. 3 giờ 

Câu 8: 

- Thể tích của bể cá là: 

    60 x 40 x 40 = 96000 (cm3) = 96 (dm3) 

- Vậy để bể cá có nửa bể nước thì cần đổ: 96 : 2 = 48 (lít) 

⇒ Đáp án đúng là: A. 48 lít 

Câu 9: 

- Sau mỗi giờ Vừ gần Lềnh số km là: 

    11 - 5 = 6 km 

- Vậy thời gian để Vừ đuổi kịp Lềnh là: 

 

⇒ Đáp án đúng là: B. 80 phút 

Câu 10 (Trang 144 Toán 5 VNEN Tập 2): 

Tuổi con gái bằng  tuổi mẹ, tuổi con trai bằng  tuổi mẹ. Tuổi con gái cộng với 
tuổi con trai bằng 18 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi? 

Lời giải chi tiết: 

- Tổng số phần tuổi của con trai và con gái là: 



 
 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

 

- Vậy tuổi của mẹ là: 

 

Đáp số: 40 tuổi 

Câu 11 (Trang 144 Toán 5 VNEN Tập 2): 

- Trong cùng một năm, mật độ dân số của một phường nội thành Hà Nội là 2190 
người/km2, mật độ dân số một xã ngoại thành Hà Nội là 180 người/km2. 

a. Biết diện tích của phường là 1,9km2 và diện tích của xã là 4,5km2. Hỏi số dân của 
xã bằng bao nhiêu % số dân của phường. 

b. Nếu muốn tăng mật độ dân số của xã lên 210 người/ km2 thì số dân của xã phải 
tăng thêm bao nhiêu người? 

Lời giải chi tiết: 

a. Số dân của phường nội thành Hà Nội là: 

    2190 x 1,9 = 4161 (người) 

- Số dân của xã ngoại thành Hà Nội là: 

    180 x 4,5 = 810 (người) 

- Vậy số dân của xã bằng số phần trăm của phường là: 

    (4161 : 810) x 100% = 19,46 % 

b. Nếu muốn tăng mật độ dân số của xã đó lên 210 người/km2 thì số dân phải tăng 
thêm số người là: 

    (210 - 180) x 4,5 = 135 (người) 

Đáp số: 
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    a. 19,46% 

    b. 135 người 

Hoạt động ứng dụng - Bài 119: Em ôn lại những gì đã học Toán 5 VNEN 

Câu 1 (Trang 145 Toán 5 VNEN Tập 2): 

- Nhân dịp khai giảng cửa hàng đã hạ 20% giá các loại quần áo. Mẹ trả tiền mua một 
bộ quần áo cho các em hết 280 000 đồng. Em hãy tính giá ban đầu của bộ quần áo. 

Lời giải chi tiết: 

- Sau khi hạ 20% thì quần áo mẹ được mua vưới mức giá: 

    100% - 20% = 80% 

- Vậy giá ban đầu của bộ quần áo là: 

    (280000 : 80) x 100 =350 000 (đồng) 

Đáp số: 350 000 đồng 


